
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT THANH CHĂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-THPTTC 
 

 Điện Biên, ngày 24 tháng 4 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2026 - 2027 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THANH CHĂN 

 

 Căn cứ Thông tư số: 30/2024/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2024 về ban hành 

Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); 

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 15/2026/TT-

BGDĐT ngày 24/3/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Công văn số: 1338/SGDĐT-GDMNPT ngày 11/4/2026 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về việc tuyển sinh vào các trường 

THCS&THPT, THPT, phổ thông DTNT THPT, THPT chuyên Lê Quý Đôn và 

Trung tâm GDNN-GDTX năm học 2026-2027;   

Theo đề nghị của phó hiệu trưởng phụ trách công tác tuyển sinh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh, các tổ tuyển sinh Trường THPT 

Thanh Chăn năm học 2026 - 2027 (gồm các cá nhân có danh sách kèm theo). 

Thời gian làm việc: Từ 24/4/2026 đến 15/9/2026. 

Họp HĐTS phân công nhiệm vụ: Ngày 24/04/2026. 

Họp xét tuyển sinh nguyện vọng 1: 13/6/2026, Nguyện vọng 2: 20/6/2026, 

Nguyện vọng bổ sung: 19/8/2026 - 10/09/2026. 

Điều 2. Hội đồng và các tổ tuyển sinh có nhiệm vụ thực hiện công tác 

tuyển sinh năm học 2026 - 2027 đúng theo các quy định hiện hành. Hội đồng 

tuyển sinh, tổ tuyển sinh tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Các ông (bà) Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng các tổ Chuyên môn, Văn 

phòng nhà trường và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT (P. GDMNPT); 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, HĐTS. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Đăng Khoa 



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ/THPT TC, ngày 24 tháng 4 năm 2026) 

  

1. Chủ tịch: Ông Trần Đăng Khoa   - Hiệu trưởng 

2. Phó chủ tịch: Ông: Trần Trường Sơn  - Phó Hiệu trưởng  

      Bà Nguyễn Thu Thuỷ  - Phó Hiệu trưởng 

3. Thư ký: Ông Vũ Thành Trung  - TK HĐGD 

          Bà Lương Thị Kim Liên  - Nhân viên phục vụ 

4. Các ủy viên  

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Vũ Thành Trung Tổ trưởng chuyên môn TK HĐ 

2 Đỗ Thị Hồng Tổ trưởng chuyên môn  

3 Nguyễn Thị Thủy Tổ trưởng chuyên môn  

4 Hà Thị Thúy Hằng Tổ trưởng chuyên môn  

5 Nguyễn Thành Trung Tổ trưởng chuyên môn  

6 Đỗ Anh Sơn Tổ trưởng chuyên môn  

7 Lưu Trọng Hiếu Tổ trưởng chuyên môn  

8 Nguyễn Việt Trung Bí Thư Đoàn Thanh niên  

9 Đinh Thị Dịu Tổ trường Văn phòng  

  

Danh sách trên gồm 13 thành viên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

CÁC NHÓM TUYỂN SINH, NHẬP LIỆU, ĐỐI SOÁT THÔNG TIN, TIẾP 

NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ/THPTTC, ngày 24 tháng 4 năm 2026) 

 

1. Nhóm 1: Phụ trách Trường THCS Thanh Yên: Chỉ tiêu 110/124 = 

88,7%  

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vũ Thành Trung Tổ trưởng chuyên môn Trưởng nhóm 

2 Nguyễn Văn Điệp Giáo viên Toán  

4 Trần Cao Phủ Giáo viên Toán  

5 Vũ Thị Chinh Giáo viên Toán  

6 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên Toán  

7 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Toán  

8 Nguyễn Thị Việt Hà Giáo viên Toán  

9 Phạm Quang Tuấn Giáo viên Tin học Phó nhóm 

10 Lê thị Quỳnh Nga Giáo viên Tin học  

Nhóm 1: Phụ trách Trường THCS Thanh Xương. Chỉ tiêu huy động: 

80/145 = 55,1%   

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đỗ Thị Hồng Tổ trưởng chuyên môn Trưởng nhóm 

2 Hoàng Thị Lệ Hằng Giáo viên Tiếng Anh Phó nhóm 

4 Tô Thị Mai Lan Giáo viên Tiếng Anh  

5 Trần Thị Mỹ Lệ Giáo viên Tiếng Anh  

6 Nguyễn Thị Hảo Giáo viên Tiếng Anh  

7 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Tiếng Anh  

8 Đinh Thị Phương Hoa Giáo viên Tiếng Anh  

9 Hoàng Công Thành Giáo viên Tiếng Anh  

3. Nhóm 2: Phụ trách Trường THCS Thanh Hưng. Chỉ tiêu huy 

động: 50/83 = 60,2% 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Thủy Tổ trưởng chuyên môn Trưởng nhóm 

2 Bùi Thị Quyết  Giáo viên Ngữ văn Phó nhóm 

3 Thiều Thị Kim Anh Giáo viên Ngữ văn  

4 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Ngữ văn  



5 Nguyễn Thị Thanh Mai Giáo viên Ngữ văn  

6 Lê Thị Quỳnh Giáo viên Ngữ văn  

4. Nhóm 4: Phụ trách Trường THCS Nam Thanh, TH-THCS 

Gmeiner. Chỉ tiêu huy động: 20-30 HS 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Hà Thị Thúy Hằng Tổ trưởng chuyên môn Trưởng nhóm 

2 Đỗ Thị Bắc Giáo viên Lịch sử Phó nhóm 

3 Đinh Thị Ánh Tuyết Giáo viên Lịch sử  

4 Phạm Thị Huyền Giáo viên KT&PL  

5 Lê Thị Thanh Nga Giáo viên Địa lý  

6 Quàng Thị Khánh Giáo viên Địa lý  

7 Cầm Thanh Thúy Giáo viên Địa lý  

8 Nguyễn Thị Loan Giáo viên KT&PL  

5. Nhóm 5: Phụ trách Trường TH&THCS Na Ư. Chỉ tiêu huy động: 25/49 = 

51% 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thành Trung Tổ trưởng chuyên môn Trưởng nhóm 

2 Đặng Văn Đồng Giáo viên GDQP Phó nhóm 

3 Nguyễn Trọng Hiếu Giáo viên GDTC  

4 Nguyễn Trọng Giáp Giáo viên GDTC  

5 Đào Ngọc Khánh Giáo viên GDTC  

6 Phạm Thị Thu Thúy Giáo viên GDTC  

5. Nhóm 5: Phụ trách Trường PTDTBT THCS Núa Ngam. Chỉ tiêu 

huy động: 40/125 = 32% 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đỗ Anh Sơn Tổ trưởng chuyên môn Trưởng nhóm 

2 Nguyễn Phương Nam Giáo viên Vật lý Phó nhóm 

3 Nguyễn Việt Trung Giáo viên Vật lý  

4 Nguyễn Văn Thìn Giáo viên Vật lý  

5 Trần Anh Tuấn Giáo viên Vật lý  

6 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Công nghệ  

7 Dương Thị Hồng Duyên Nhân viên Thiết bị  

8 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên Vật lý  



6. Nhóm 6: Phụ trách Trường TH&THCS Pa Thơm. Chỉ tiêu huy 

động: 18/30  = 60 % 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lưu Trọng Hiếu Tổ trưởng chuyên môn Trưởng nhóm 

2 Phạm Văn Minh Giáo viên Hóa học Phó nhóm 

3 Hà Lê Hồng Giáo viên Hóa học  

4 Hán Thị Kim Chung Giáo viên Hóa học  

5 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Hóa học  

6 Lê Thị Thúy Giáo viên Sinh học  

7 Bùi Thị Hà Giáo viên Sinh học  

8 Phạm Đoan Dung Giáo viên Sinh học  

9 Hoàng Thị Nữ Giáo viên Sinh học  

7. Nhóm 7: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát dữ liệu tuyển sinh 

TT Họ và tên Chức vụ  Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Nhung Nhân viên Giáo vụ Nhóm trưởng 

2 Đinh Thị Dịu Tổ trưởng VP Nhận hồ sơ, Kiểm tra DL 

3 Lương Thị Kim Liên Nhân viên Nhận hồ sơ, Kiểm tra DL 

4 Nông Thị Khuyên Nhân viên Nhận hồ sơ, Kiểm tra DL 

5 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nhân viên Nhận hồ sơ, Kiểm tra DL 

6 Trần Thanh Tâm Nhân viên  Nhận hồ sơ 

7 Lường Văn Xuyên Nhân viên  Nhận hồ sơ 

8 Nguyễn Thị Lý Nhân viên  Nhận hồ sơ 

8. Nhóm 8: Nhập liệu dữ liệu tuyển sinh 

TT Họ và tên Chức vụ  Nhiệm vụ 

1 Phạm Anh Xuân Giáo viên Tin học Nhóm trưởng 

2 Phạm Quang Tuấn Giáo viên Tin học Nhập liệu  

3 Lê Thị Quỳnh Nga Giáo viên Tin học Nhập liệu 

4 Lương Thị Kim Liên Nhân viên Nhập liệu 

5 Nguyễn Việt Trung Giáo viên Nhập liệu 

6 Hoàng Thị Nữ Giáo viên Soát dữ liệu nhập liệu TS 

7 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên Soát dữ liệu nhập liệu TS 

8 Nguyễn Thị Việt Hà Giáo viên Soát dữ liệu nhập liệu TS 

9 Nguyễn Thị Nhung Giáo vụ Soát dữ liệu nhập liệu TS 



10 Phạm Đoan Dung Giáo viên Soát dữ liệu nhập liệu TS 

9. Nhóm 9: Kiểm soát, đối chiếu thông tin dữ liệu tuyển sinh 

TT Họ và tên Chức vụ  Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Nhung Giáo vụ Nhóm trưởng 

2 Đinh Thị Dịu Tổ trưởng VP Nhóm phó 

3 Dương Thị Hồng Duyên Nhân viên  

4 Nông Thị Khuyên Nhân viên  

5 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nhân viên  

6 Đỗ Thị Hồng Giáo viên  

7 Bùi Thị Hà Giáo viên  

8 Đặng Văn Đồng Giáo viên  

9 Nguyễn Trọng Giáp Giáo viên  

10 Đào Ngọc Khánh Giáo viên  

11 Phạm Thị Thu Thúy Giáo viên  

12 Hoàng Thị Lệ Hằng Giáo viên  

13 Nguyễn Thị Ninh Giáo viên  

14 Trần Thị Mỹ Lệ Giáo viên  

15 Hoàng Công Thành Giáo viên  

16 Nguyễn Thị Hảo Giáo viên  

17 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên  

18 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên  

19 Lưu Trọng Hiếu Giáo viên  

20 Hán Thị Kim Chung Giáo viên  

21 Hà Lê Hồng Giáo viên  

22 Nguyễn Thị Thu Hà (Hóa) Giáo viên  

23 Trần Anh Tuấn Giáo viên  

24 Trần Cao Phủ Giáo viên  

25 Nguyễn Văn Điệp Giáo viên  

26 Nguyễn Thị Việt Hà Giáo viên  

27 Quàng Thị Khánh Giáo viên  

28 Nguyễn Phương Nam Giáo viên  

29 Nguyễn Thành Trung Giáo viên  

  10. Nhóm 10: Hỗ trợ HĐTS kiểm tra, rà soát và chọn lọc thông tin TS 



TT Họ và tên Chức vụ  Nhiệm vụ 

1 Phạm Anh Xuân Giáo viên Tin học Nhóm trưởng 

2 Nguyễn Việt Trung Giáo viên Vật Lý Nhóm phó 

3 Phạm Quang Tuấn Giáo viên Tin học Thư ký 

4 Nguyễn Thị Nhung Nhân viên Giáo vụ Thư ký 

5 Phạm Đoan Dung Giáo viên Sinh học  

6 Hoàng Thị Nữ Giáo viên Sinh học  

7 Lê Thị Quỳnh Nga Giáo viên Tin học  
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